
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3

01
Nguyễn Xuân 

Chung
11/26/1993 6.3 5.8 5.7 6.4 6.8 5.7 6.3 7.3 5.5 5.9 5.5 5.5 5.2 6 6.4 5.2 5.5 5.2 5.8 6.2 6.2 6 6 5.2 6.8 6.8 7.4 6.4 5.5 6.4 7 5 6.5 6.6 7 7 5 5.5 6.2 5.5 5.5 7 7.5 6 8 6.2 6.8

Trung 

bình 

khá
02

Nguyễn Văn 

Dũng
2/10/1992 7 6 5.9 6 6.4 6 5.6 6.7 5 6 7 5.5 6.9 7.3 7 9 6.2 6 6.5 7.4 7.8 7 6.5 7.8 7.3 7.6 8.3 6.8 8 6.9 7 6.2 7 6.9 7 7 6.7 7.8 7.2 8.3 8.5 7 6.5 7 8 7.0 7.3 Khá

03
Ngô Việt 

Dương
9/13/1994 5.9 6.7 5.7 5.6 5.9 6.4 5.3 6.6 5.5 5.6 7.7 5 5.4 6.5 7 6 5.5 6.2 5.6 6.2 6.8 6.4 7 5.5 6.3 7 7.1 8.2 5.5 5 7 5.3 5.8 5.9 7 7 5.5 6.7 5.6 7 6.5 7 7 6 7 6.3 6.5

Trung 

bình 

khá
04

Nguyễn 

Cường Đạt
11/9/1993 6 6.5 6.4 6 5.3 5 5.8 7.3 6 5.8 6.2 6.5 5.5 7 6.8 7.4 5.5 5.2 5.8 5.8 7.6 6.8 6.5 5 7.8 7 7.3 8 7.7 7.3 7.3 5.3 7.8 7.4 7 7 6 8.2 7 7.5 8.5 7 7 7 8 6.7 7.2 Khá

05
Nguyễn Duy 

Đạt
12/19/1994 5.6 6.3 6.7 6.5 6.6 5 5.9 7.4 6 5.5 5.7 6.5 6.4 6.8 7.8 5.9 6.5 6 6.9 6.8 7.6 7.6 7.5 5 5.7 6.8 7.3 8 5 6.4 7.3 5.3 6.7 5.9 7.4 7 5.5 6.7 6.2 6.7 7 8 7 7 8 6.6 7.1 Khá

06
Đoàn Minh 

Đức
4/18/1994 7.6 7 7.3 6.5 7.9 6.1 6 7.6 7 6.3 7.5 6.5 6.1 5.7 7.3 5.7 6.5 7.3 7.5 8.4 7.4 7.3 7.5 8 7.2 7.6 8 8.4 6.5 6.4 7.3 7.7 6.5 7.6 8 8 6.5 8.2 7.6 7.7 7.5 8 8 7 9 7.3 7.8 Khá

07
Nguyễn Công 

Sơn
4/22/1993 5.5 6.5 5.7 5.7 6.1 5 6.4 6.9 6 5.6 5.5 5.5 5.6 5.9 6.8 5.7 5.5 6 5.4 7 6.9 6.8 7.5 5 6.2 7 7.4 8 5 5.6 7.3 5.8 6.2 6.6 7 7 5.5 6.8 6.2 6.7 6 7 7 6 8 6.3 6.8

Trung 

bình 

khá
08 Phan Văn Tại 7/22/1994 6.8 6.8 6.9 7.1 7.6 5.6 5.6 7.6 8.2 5.8 6.2 6.5 7.7 7.7 7.4 7.1 6.5 7.3 6.7 8 8.3 7.4 7.5 8.2 7.8 7.8 8 7.4 7.7 6.7 7.3 5.8 7.7 5.9 7 7 5.5 9 7.6 8.5 8.5 7 7.5 8 9 7.3 8.0 Giỏi

09
Kiều Văn 

Tuấn
8/1/1993 7.6 6.5 6.4 8.2 7.6 6.3 5.9 7.1 7.5 6.1 8 7.5 8.6 7 8 8.5 7 9 7.6 8 7.6 7.2 7.2 7.8 6.1 7.8 8.1 7.6 8.7 6.7 8 7.2 7.3 7.6 9 9 7.5 8 8.4 8.5 7 9 5 8 9 7.7 8.2 Giỏi

10
Trần Thanh 

Ba
5/25/1994 5.4 6 6.1 6.5 6.6 6.1 6.1 6.7 6.7 7.5 6.3 7.5 8 7.8 8 7.1 6.5 5.2 6.9 8 8.3 8.2 7.2 6.7 8 8 8.5 7.4 7.5 7.1 7.5 6 7.3 7.6 8 7.6 7.2 8.5 8 8.5 8.5 8 5 8 8 7.5 7.7 Khá

11 Trần Văn Đát 10/9/1994 6.5 5.8 6.1 7.1 8.4 5 5.4 7.3 6 5.8 6.5 6 6.5 6.4 7 6.9 5.5 6.7 6.4 6.8 7.4 7 6.5 6 7.1 7 8 6.6 6.2 7.1 7.5 7 6.8 5.9 7.6 7.6 5.5 6.3 6.6 6 6.7 8 8 6 7 6.8 6.7
Trung 

bình 

khá
12

Trương 

Thành Đạt
7/18/1992 5.4 6 6.6 6.4 5.8 5 5.6 7 6 6.3 6.5 6 5.8 7.5 6.3 6.5 5 5.7 6.1 7 7 6.6 7 5 5.9 6.4 7.4 7 5.7 5.9 7.3 6.3 5.3 5.9 7 7 5.5 6 6.2 5.5 5.5 7 8 6 8 6.3 6.8

Trung 

bình 

khá
13

Nguyễn Đức 

Hợp
7/29/1994 8.1 5.5 6.7 6.1 5.9 7 5.5 6.9 5.7 5.8 7.7 6 6.5 5.7 6.8 8.1 6 5.7 7.2 7 7.4 6.1 7 5.5 8 7 7.3 8.6 6 6.3 6.3 5.5 6.3 7.4 6.4 7 7.5 8.5 7.6 8.5 8.5 7 9 7 7 6.9 7.0 Khá

14
Lương Văn 

Huznh
11/9/1994 5.8 6.2 6.1 5.8 6.9 5 5.6 7.7 6.8 5.8 6.3 5.5 7.2 7.2 8 5.7 6 5 6 7.6 7.7 8.4 7.2 7.8 8.2 8 7.6 8 6.5 7 7.3 6.7 7 7.4 7 7 6.5 9 8 9 9 7 7 8 8 7.1 7.5 Khá

15
Bùi Minh 

Hùng
4/7/1993 5.8 6.3 6.7 8 7.1 5.9 6.5 8 5.7 6.9 6.3 6.5 5.4 6.7 7 7.4 7 5.2 5.9 7.2 6.8 6 6.7 6 5.7 6 7.3 8.6 8.2 7 7 5.8 6.8 5.8 7 7 5.5 7.2 5.6 7.2 7.5 8 8 6 7 6.6 6.6

Trung 

bình 

khá
16

Nguyễn Hồng 

Minh
3/6/1994 5.4 5.5 5.3 5.7 5 5 5 6.7 5.5 5.9 6 5.5 5 5.8 7.6 5.3 5.5 5 7.3 7 7 7.6 6.5 5 7.1 7 7.6 8 6.2 6.9 7.3 5 6.7 7 6.4 6.4 5.5 6.5 7.2 6.3 6 7 7.5 6 9 6.4 7.2 Khá

17
Tống Đăng 

Nguyên
8/29/1993 5.1 6 6.1 6.5 5.3 5.3 5.3 7 5.7 5.9 5.3 5.5 5.7 6.6 6.7 5.9 5.5 5 6.3 7.6 7.4 8 6.8 5.8 7.8 7.2 7.6 8 5.2 6.1 7.8 5 6.5 7 7 7 5.5 5.7 7.2 6 5.7 7 6 6 8 6.5 6.9

Trung 

bình 

khá
18 Chu Đình Tạo 6/16/1993 5 6 5.3 5.6 6.4 6.1 5.6 7.1 6.3 6 5.2 5.5 5.6 6.4 7.6 6.3 5 5.5 6.9 8 6.8 7.7 7 5.8 6.8 7.1 7.4 7.4 5.5 6.1 7.8 5.8 6.7 7 7 7 5.8 6 7 6 6 8 8 6 8 6.5 6.9

Trung 

bình 

khá
19

Vũ Trọng 

Tăng
8/7/1994 5.9 6 6.4 6.1 6.9 5 5.6 6.6 5.7 5.8 5 6.5 5.8 7.6 7.6 5.7 5.5 6.5 6.3 7.8 8.3 6.8 7 6.3 8.2 8 7.6 8 5.7 6.4 7.3 6.8 6.5 7 7 7 6.5 6 7.6 6 6.2 8 7.5 6 8 6.9 7.1 Khá

20 Vũ Văn Thực 2/10/1994 5.9 5.8 5.6 5.5 6 5 5.4 6.6 5 5.9 6 5.5 6 6.8 7.2 5.4 5 5.7 5.7 7.2 7.2 7.8 7 6.7 6.8 7 7 8.6 5 5.9 7.8 6 6.5 6.6 7.4 7.4 5.5 6 7.2 5.5 5.5 8 5 6 9 6.5 7.2 Khá

21 Lại Văn Tuất 8/28/1994 5.4 5.2 5.6 5.7 5.6 5.4 5.4 6.4 5.5 5.8 7.8 5 5.4 6.4 6.2 7.6 6 6.2 6 6.8 7.4 6.2 7 6.5 7.3 6.8 7 8 6 6.4 7.8 5.3 5.5 6.1 7 7 5.7 6.5 6.6 6.5 6.7 7 7 6 8 6.4 6.9
Trung 

bình 

khá

Học kỳ 6 Điể

m 

TBC 

Điể

m 

TN 

Xếp 

loại 

tốt 

Ghi 

chú

LỚP: 39KTML                         NIÊN HỌC: 2012-2015

STT Họ tên Ngày sinh
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Điểm thi TN 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH  Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP



22
Nguyễn Văn 

Tuyên
4/15/1992 5.2 5.5 5.9 6.2 5.1 6 6 6.9 5.8 5.8 5.5 5.5 5.6 8.5 6.6 5.5 5.5 6.5 5.9 7.6 8.3 7.1 7.3 5 7.3 7.3 8 6.8 5.5 5.9 7.3 5.2 6.8 7.6 7 7 5.7 8.5 7 8.5 8.5 7 6 8 9 6.7 7.7 Khá

23 Hà Văn Túc 8/9/1989 6 6.3 5.6 7.3 7.3 5.9 6 6.7 5.7 6.9 6.2 7.5 6.4 6.6 6.8 6.2 5.5 5.2 6.5 8 8.6 7.3 8.5 7.3 8.2 8 8.8 8 7 7.3 7.8 6.2 7.7 7.9 9 9 7.2 8.7 9 8.5 8 9 7 8 9 7.5 8.1 Giỏi

4 4 6 7 2 2

3 4 2 7 3 2

2 7 13 9 3 3

6 3 3 2 3

3 3 2 2 3

2 2 3 2 2

2 2 8 2

2 2 9

3

2

Chính trị TN

LT nghề

TH nghềThiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh

Giáo dục thể chất Tin học Kỹ thuật số Điện tử công suất Chuyên đề hệ thống điều hòa không khí mới

Kỹ thuật điện tử Pháp luật Hệ thống máy lạnh công nghiệp Chuyên đề máy lạnh mới

Vật liệu điện lạnh Kỹ thuật vi xử l{ Thực tập tốt nghiệp

Vẽ kỹ thuật

An toàn LĐĐL

Cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và ĐHKK Thực tập hàn Thực tập gò Vật liệu kỹ thuật nhiệt Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hoà

Cơ sở kỹ thuật điện Thực tập nguội Đo lường ĐL Tuabin nhiệt Tính toán thiết kế lắp đặt máy lạnh nhỏ

Cơ sở TK&MTK Trang bị điện Lạnh cơ bản HT ML dân dụngĐiện tử chuyên ngành

Tổ chức sản xuất Thực tập chuyên đề hệ thống điều hoà không khí

Cơ kỹ thuật Máy điện Marketing HT ĐHKK trung tâmPLC Thực tập chuyên đề công nghệ lạnh

Tổng số: 23 SV Anh cơ sở Anh chuyên ngành Chính trị HT ĐHKK cục bộ






